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1 1 1 BADM1301 QUẢN TRỊ HỌC 3 45 QTKD

2 1 2 GLAW1201 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 2 30 KINH TẾ & LUẬT

3 1 3 EDUC1201 KỸ NĂNG HỌC TẬP 2 30 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

4 2 1 MATH1304 TOÁN CAO CẤP 3 45 BAN CƠ BẢN

5 2 2 ECON1301 KINH TẾ VI MÔ 3 45 KINH TẾ & LUẬT

6 2 3 ACCO1301 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

7 3 1 POLI1201 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN P1 2 30 BAN CƠ BẢN

8 3 2 ECON1302 KINH TẾ VĨ MÔ 3 45 KINH TẾ & LUẬT

9 3 3 BADM1302 MARKETING CĂN BẢN 3 45 QTKD

10 4 1 POLI1301 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN P2 3 45 BAN CƠ BẢN

11 4 2 ELAW1201 LUẬT KINH DOANH 2 30 KINH TẾ & LUẬT

12 4 3 FINA2403 TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 4 60 TCNH

13 4 4 BADM2308 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3 45 QTKD

14 5 1 POLI2201 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 30 BAN CƠ BẢN

15 5 2 SOCI1301 XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG 3 45 XÃ HỘI HỌC

16 5 3 MATH2301 LÝ THUYẾT XS & T.KÊ TOÁN 3 45 BAN CƠ BẢN

17 5 4 FINA2301 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3 45 TCNH

18 6 1 POLI3301 ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN 3 45 BAN CƠ BẢN

19 6 2 MATH2304 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG 3 45 QTKD

20 6 3 ACCO2401 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 4 60 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

21 6 4 FINA2401 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 4 60 TCNH

22 7 1 ACCO3202 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1 2 30 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

23 7 2 FINA3403 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 4 60 TCNH

24 7 3 FINA3404 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NV NHTM) 4 60 TCNH

25 8 1 ACCO2402 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 4 60 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

26 8 2 ACCO3303 KIỂM TOÁN 1 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

27 8 3 FINA3302 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3 45 TCNH

28 9 1 FINA2302 THUẾ 3 45 TCNH

29 9 2 ACCO4305 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

30 9 3 ACCO3301 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

31 10 1 ACCO3304 KẾ TOÁN CHI PHÍ 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

32 10 2 ACCO4301 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

33 10 3 ACCO4313 TÀI CHÍNH H.CHÍNH SỰ NGHIỆP 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

34 11 1 ACCO3302 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

35 11 2 ACCO4306 KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO THUẾ 3 45 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

36 11 3 ACCO4399 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN 3 8 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* Thứ tự các môn học có thể thay đổi cho phù hợp với thời khóa biểu của mỗi lớp học.


